
DANH SÁCH  

30 THÍ SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI  

“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN NINH MẠNG VÀ TIẾP CẬN THÔNG TIN” NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTC ngày   tháng 9 năm 2023 

của Trưởng Ban tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”) 

STT Họ và tên Đơn vị Đạt giải 
Giá trị 

giải thưởng 

Ghi 

chú 

1  Trương Thúy Kiều Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, huyện Đầm Dơi Nhất 2.000.000đ  

2  Đinh Thị Thu Trường Tiểu học Ngô Bình An, huyện Đầm Dơi Nhì 1.000.000đ  

3  Lê Hải Dương Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Nhì 1.000.000đ  

4  Tô Hoàng Nghĩa Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Ba 800.000đ  

5  Ngô Thúy Nga Trường THPT Thái Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi Ba 800.000đ  

6  Phạm Quốc Bảo Trường THCS Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi Ba 800.000đ  

7  Trần Phương Thế Trường THCS Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

8  Trần Thái Lực Trường THPT Võ Thị Hồng, Huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

9  Phan Duy Linh Trường THPT Thái Thanh Hòa, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

10  Phan Hoàng Linh Ban Quản lý Dự án Công trình NN&PTNT Khuyến khích 500.000đ  

11  Phan Thiện Linh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

12  Nguyễn Hằng Ni Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

13  Trần Thị Thúy Quyên Trường Mầm non Nắng Hồng, thành Phố Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  
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14  Nguyễn Chí Cường Trường THPT Thái Thanh Hoà, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

15  Trịnh Tuyết Loan Trường THCS Tân Dân, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

16  Nguyễn Ngọc Thao Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

17  Phạm Hồng Nhẹ Trường Tiểu học Tân Dân, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

18  Lê Huỳnh Nghiêm Trường Tiểu học Tân Điền, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

19  Trần Thanh Bình Trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

20  Đặng Thị Ngọc Trúc Trường THCS Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời Khuyến khích 500.000đ  

21  Dương Ngọc Lam Trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

22  Đặng Diểm My Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

23  Huỳnh Minh Bưởi Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

24  Trần Thanh Toàn Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

25  Đoàn Văn Hoài Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

26  Hồ Tấn An Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình Khuyến khích 500.000đ  

27  Đặng Văn Thuận Xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

28  Trần Cao Tùng Phường 5, thành Phố Cà Mau Khuyến khích 500.000đ  

29  Nguyễn Kim Thanh Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  

30  Hoàng Thị Vòng Trường THCS Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi Khuyến khích 500.000đ  
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